
Học phần: Số TC: 3 Lớp:
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Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 DH00300145 Trần Tuấn Anh ĐH3TĐ1 4.0 4.5 4.3 D
2 DH00300085 Hoàng Văn Cừ ĐH3TĐ1 2.7 4.5 3.8 F
3 DC00203351 Lê Mạnh Cường ĐH3TĐ1 1.7 5.8 4.2 D
4 DC00203417 Đinh Văn Dũng ĐH3TĐ1 2.7 5.8 4.6 D
5 DH00300077 Lê Văn Duy ĐH3TĐ1 4.3 6.3 5.5 C
6 DH00300079 Nguyễn Đức Đại ĐH3TĐ1 3.3 6.8 5.4 D+
7 DH00300143 Trần Tiến Đạt ĐH3TĐ1 4.3 6.5 5.6 C
8 DH00300247 Tạ Minh Hằng ĐH3TĐ1 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi
9 DH00300067 Khúc Thị Hiền ĐH3TĐ1 3.7 7.5 6.0 C

10 DH00300230 Phạm Văn Hoàng ĐH3TĐ1 3.3 0.0 1.3 F KP
11 DC00203501 Phạm Văn Hoạt ĐH3TĐ1 2.0 6.3 4.6 D
12 DH00300142 Đào Thị Hương Lan ĐH3TĐ1 2.0 7.5 5.3 D+
13 DH00300132 Đặng Hồng Minh ĐH3TĐ1 3.0 5.8 4.7 D
14 DH00300198 Lưu Văn Tâm ĐH3TĐ1 4.7 5.3 5.1 D+
15 DC00203775 Lê Hoàng Thành ĐH3TĐ1 3.0 7.5 5.7 C
16 DH00300148 Nguyễn Phùng Thành ĐH3TĐ1 3.0 5.3 4.4 D
17 DC00203858 Chu Văn Trung ĐH3TĐ1 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi

Số sinh viên dự thi:  14   ,   Số sinh viên vắng: 1 Số sinh viên cấm thi: 2
Số sinh viên phạm quy: 0
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